


      PHỤ LỤC I

       CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG CHỦ YẾU THÁNG 7/2022

          (Kèm theo Công văn số  1620 /SXD-CL&VL ngày 5 /8/2022 của Sở Xây dựng Quảng Ngãi)

tại trung 

tâm TP 

Quảng 

Ngãi

tại nơi 

sản 

xuất/kho

/mỏ

toàn tỉnh 

Quảng 

Ngãi

tại các 

khu vực 

cụ thể 

khác

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

A XI MĂNG

Xi măng Đồng Lâm  (*)

1 PCB40 (đóng bao) đ/kg TCVN 6260:2020 1.818,5

2 PCB30 (đóng bao) đ/kg TCVN 6260:2020 1.748,5  

3
Xi măng Công Thanh PCB 

40 đóng bao (*)
đ/kg TCVN 6260:2020 1.920

- giá tại Kho 

Bình Hiệp, huyện 

Bình Sơn; kho 

đường Hai Bà 

Trưng, TP Quảng 

Ngãi; thị xã Đức 

Phổ

4
Xi măng Nghi Sơn PCB40 

đóng bao (*)
đ/kg TCVN 6260:2020 2.020

- giá tại Kho 

Bình Hiệp, huyện 

Bình Sơn; kho 

đường Hai Bà 

Trưng, TP Quảng 

Ngãi; thị xã Đức 

Phổ

5
Xi măng Vissai PCB40 

(đóng bao)
đ/kg TCVN 6260:2020 1.850

6
Xi măng Thành Thắng 

PCB 40 (đóng bao)
đ/kg TCVN 6260:2020 1.850

B NHỰA ĐƯỜNG

Nhựa đường Shell Singapore (Cty TNHH TM - SX - DV Tín Thịnh) (*)

7
Nhựa đường đóng phuy 

60/70 
đ/kg TCVN 7493:2005 21.272,73

- Không bao gồm 

chi phí dỡ hàng 

tại công trình;

 - Số lượng tối 

thiểu 20 tấn

Nhựa đường Petrolimex (Cty TNHH Nhựa đường Petrolimex) (*)

Loại nhựa đường - xá

Kho tại cảng 

Thọ Quang, 

TP Đà Nẵng

8 Nhựa đường 60/70 - Xá đ/kg 17.600

9
Nhựa đường nhũ tương 

(CSS1, CRS1)
đ/kg 16.700

10
Nhựa đường nhũ tương 

CRS-2-Xá
đ/kg 17.700

Loại nhựa đường - phuy

tại cảng Thọ 

Quang, TP 

Đà Nẵng

11 Nhựa đường 60/70 - Phuy đ/kg 19.700

ghi chú

Giá theo khu vực (trước thuế VAT)
Tiêu chuẩn kỹ 

thuật/ quy 

cách/ nhà sản 

xuất/xuất xứ/

STT
Loại vật liệu xây 

dựng

Đơn 

vị 

tính

 địa chỉ 

nơi sản 

xuất, Kho, 

mỏ
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[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

12
Nhựa đường nhũ tương 

(CSS1, CRS1)
đ/kg 19.200

13
Nhựa đường nhũ tương 

CRS-2-phuy
đ/kg 20.200

C XĂNG, DẦU, ĐIỆN

14 Điện (giá bán lẻ bình quân) đ/kW 1.864

15

D THÉP CÁC LOẠI

Thép Việt Mỹ - VAS (*)

(giá từ ngày 01/7/2022 đến ngày 29/7/2022)

16 Thép cuộn ø6/8 CB240-T đ/kg 17.200

17 D10 thanh vằn, GR40-V đ/kg 17.450

18 D10 thanh vằn, CB400-V đ/kg 17.650

19 D10 thanh vằn, CB500-V đ/kg 17.750

20 D16 thanh vằn, GR40-V đ/kg 17.250

20
D12 - 20 thanh vằn, 

CB300-V
đ/kg 17.250

21
D12 - 32 thanh vằn, 

CB400-V
đ/kg 17.450

22
D12 - 32 thanh vằn, 

CB500-V
đ/kg 17.550

(giá từ ngày 29/7/2022)

23 Thép cuộn ø6/8 CB240-T đ/kg 16.050

24 D10 thanh vằn, GR40-V đ/kg 16.750

25 D10 thanh vằn, CB400-V đ/kg 16.950

26 D10 thanh vằn, CB500-V đ/kg 17.050

27 D16 thanh vằn, GR40-V đ/kg 16.550

28
D12 - 20 thanh vằn, 

CB300-V
đ/kg 16.550

29
D12 - 32 thanh vằn, 

CB400-V
đ/kg 16.750

30
D12 - 32 thanh vằn, 

CB500-V
đ/kg 16.850

Thép Hòa Phát (*)

31 Thép cuộn ø6, ø8, ø10, ø12 đ/kg 16.870

32 Thép cuộn ø8 vằn đ/kg 16.920

33 ø10 GR40/CB300V đ/kg 17.370

34 ø12 GR40/CB300V đ/kg 17.220

35 ø13 ÷ ø22 GR40/CB300V đ/kg 17.170

36
ø10 

GR60/CB400V/CB500V
đ/kg 17.570

37
ø12 

GR60/CB400V/CB500V
đ/kg 17.420

38 ø13÷ø32 -nt- đ/kg 17.370

39
ø36 

GR60/CB400V/CB500V
đ/kg 17.570

(hàng giao tại 

kho nhà máy 

thép Hòa 

Phát D.Quất)

Đối với giá xăng dầu, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân truy cập tại mục Thông cáo báo chí 

của Website https://www.petrolimex.com.vn do tập đoàn Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam công bố công khai.
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[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

40
ø40 

GR60/CB400V/CB500V
đ/kg 17.770

H THIẾT BỊ HỆ THỐNG AN TOÀN GIAO THÔNG (công ty Cổ phần Indecons Vina) (*)

Biển báo hiệu đường bộ

1
Biển tròn D=0,9m (vị trí 

y/c MPQ loại 11)
cái    1.939.150   

2 Biển tròn D=1,26m cái    3.120.630   

3 Biển tròn D=1,4m cái    4.012.460   

4
Biển tam giác L=0,9m (vị 

trí y/c MPQ loại 11)
cái    1.978.640   

5 Biển tam giác L=1,26m cái    3.594.480   

6 Biển tam giác L=1,4m cái    4.318.690   

7
Biển CN, S<1m2 (vị trí y/c 

MPQ loại 11)
m2    3.462.330   

8 Biển CN, S<5m2 m2    3.817.190   

9 Biển CN, S>5m2 m2    3.908.240   

10
Cột biển báo + thanh đỡ: 

D90 dày 4mm
md       674.560   

11 Cột tay vươn kg         51.280   

12 Giá long môn kg         53.880   

Hàng rào dây thép gai 

bảo vệ đường

13

Ống thép chịu lực D60, 

dày 3mm, L=1590mm bao 

gồm móc thép D8, 

L=120mm, mặt bích vuông 

120x10mm, L=120mm, bu 

lông đai ốc D12, L=50mm

cái

Thép ống mác STK 

400, thép tấm 

SS4000. 

Mạ kẽm nhúng 

nóng theo ASTM 

A123. 

Bu lông liên kết 

dầm - cột CB8.8. 

Bu lông móng 

CB5.6

      440.000   

Hàng rào lưới thép B40 

bảo vệ đường

14

Khung hàng rào gồm 

khung P50x3; lưới thép F4 

(63x63mm) và các tai liên 

kết KT=1500x2730mm

tấm    3.108.000   

15

Cột thép chịu lực D60, dày 

3mm, L=1590mm bao gồm 

tai bắt 50x3x120mm, mặt 

bích liên kết 120x10mm

cái       856.000   

(hàng giao tại 

kho nhà máy 

thép Hòa 

Phát D.Quất)

- Mặt biển nhôm 

tấm dày 2,5mm 

theo tiêu chuẩn 

ASTM B209-H34. 

- Khung xương 

T20x40x2,4mm

- Mác thép SS400

- Màng phản quang 

là 3M loại XI

- Cột biển báo dán 

màng phản quang 

trắng đỏ loại IV

-Toàn bộ thép mạ 

kẽm nhúng nóng 

theo ASTM A123

Bao gồm cả bu 

lông móng và 

dưỡng bu lông 

móng. Thép ống 

mác STK 400, thép 

tấm SS4000. Mạ 

kẽm nhúng nóng 

theo ASTM A123. 

Bu lông liên kết 

dầm - cột CB8.8. 

Bu lông móng 

CB5.6

Thép ống mác STK 

400, thép tấm 

SS4000. 

Mạ kẽm nhúng 

nóng theo ASTM 

A123. 

Bu lông liên kết 

dầm - cột CB8.8. 

Bu lông móng 

CB5.6
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[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

16

Cửa hàng rào lưới thép 

B40, mạ kẽm nhúng nóng 

(khung thép hộp 

T25x50x1,8, nẹp L40x4, 

lưới F4mm, (63x63mm)

KT 1200x900mm

cái    2.815.100   

17

Thanh chống bằng thép 

ống mạ kẽm P50, 

1x2,8x1240 (bao gồm tai 

bắt, tấm gia cường)

cái       290.000   

Hộ lan tôn lượn sóng

18
Tấm sóng giữa 

6330x310x3.2mm
tấm    3.783.800   

19
Tấm sóng giữa 

2330x310x4mm
tấm    1.548.800   

20
Tấm sóng giữa 

4320x310x4mm
tấm    2.823.000   

21
Tấm sóng giữa 3 sóng 

2330x506x4.0mm
tấm    2.047.300   

22
Tấm sóng giữa 3 sóng 

4320x506x4.0mm
tấm    3.767.000   

23
Tấm sóng giữa 3 sóng 

1165x506x4.0mm
tấm    1.028.700   

24

Tấm sóng giữa chuyển tiếp 

giữa loại 2 sóng và 3 sóng 

4330x506x4.0mm

tấm    3.560.100   

25
Tấm đầu cuối 3 sóng 

865x4.0mm
tấm    1.219.400   

26
Tấm đầu cuối 2 sóng 

700x4mm
tấm       722.300   

27
Cột hộ lan 

D141x4,5x2050mm
cái    1.274.700   

28
Cột hộ lan 

D141x4,5x1150mm
cái       776.200   

29 Ống nối D76x6x390mm cái       190.500   

30
Ống nối D89x5,5x2994mm

cái    1.706.600   

31
Hộp đệm 456x900x4,3mm

cái       785.000   

32 Hộp đệm 30x700x4,5mm cái         49.300   

33 Nắp bịt trụ hộ lan cái         33.100   

34
Tiêu phản quang 3M seri 

3900
cái         10.100   

35 Bu lông M16x35, mạ kẽm cái         10.000   

36
Bu lông M19x180, mạ kẽm

cái         44.800   

37
Bu lông M20x165, mạ kẽm

cái         44.200   

38 Bu lông M20x52, mạ kẽm cái         15.800   

39
Ụ chống xô va 

cái 
Loại 3 thùng, dung 

tích thùng 200l
   9.987.000   

Thép ống mác STK 

400, thép tấm 

SS4000. 

Mạ kẽm nhúng 

nóng theo ASTM 

A123. 

Bu lông liên kết 

dầm - cột CB8.8. 

Bu lông móng 

CB5.6

Trụ thép mác 

STK400, tôn sóng 

SS540, các loại 

tấm khác SS400, 

Bu lông liên kết 

CB5,6 

Mạ kẽm nhúng 

nóng theo ASTM 

A123
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[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

40

Lưới chống chói trên dải 

phân cách: Khung lưới 

modul 2m, cột D59,9 x 

3mm, cao 750cm, bao gồm 

tấm lưới chống chói, bịt 

đầu mũ chỏm cầu Chi tiết 

U liến kết chân, đế, gân, tai 

cột theo thiết kế 

m

Bao gồm cả bu 

lông liên kết 

M12x20mm. Mạ 

kẽm nhúng nóng 

theo ASTM A123.

      711.100   

Tường chống ồn

41

Tấm hấp thụ âm thanh 

dùng cho tường chống ồn, 

bọc nhôm d1.2mm, KT 

tấm 3960x500x95mm; kèm 

đệm cao su d20 và nhíp 

inox (4 cái/ tấm)

tấm    5.075.000   

42

Tấm hấp thụ âm thanh 

dùng cho tường chống ồn, 

bọc nhôm d1.2mm, KT 

tấm 1960x500x95mm; kèm 

đệm cao su d20 và nhíp 

inox (4 cái/ tấm)

tấm    2.563.000   

43

Cột thép chịu lực H125 - 

H300 cho tường chống ồn, 

bao gồm nắp chụp, bích đế 

và gân tăng cứng

Kg         52.800   

44

Mũi neo làm móng hàng 

rào, tường chống ồn bằng 

thép ống D60-D76 dày 3,2- 

4mm dài 1,5-2,5m; cánh 

xoắn d8-d12; mũi dẫn 

hướng F25-32

Kg         56.200   

Ghi chú: (*) là các vật liệu có giá thay đổi so với công bố giá Quý II/2022

Mạ kẽm nhúng 

nóng theo ASTM 

A123.

Bề mặt tấm nhôm 

sơn tĩnh điện theo 

màu chỉ định, mặt 

trước đục lỗ tròn
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tại trung 

tâm TP 

Quảng 

Ngãi

tại nơi 

sản 

xuất/kho

toàn tỉnh 

Quảng 

Ngãi 

tại các 

khu 

vực cụ 

thể 

khác

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

H Đèn LED (Công ty CP thiết bị điện Đồng Hưng Phát)

ĐÈN LED chiếu sáng (thuơng hiệu 

Philips, Dim 5 cấp Dali, quang 

thông bộ đèn >=140lm/W, IK08, 

IP66, CRI>70, chống xung sét 

10Kv)

DHP-STR02A

1 DHP-STR02A -30W đ/bộ 4.200Lm 4.446.000

2 DHP-STR02A -40W đ/bộ 5.600Lm 5.087.250

3 DHP-STR02A -50W đ/bộ 7.000Lm 5.785.500

4 DHP-STR02A -60W đ/bộ 8.400Lm 6.184.500

5 DHP-STR02A -70W đ/bộ 9.400Lm 6.882.750

6 DHP-STR02A -80W đ/bộ 11.200Lm 8.279.250

7 DHP-STR02A -90W đ/bộ 12.600Lm 8.478.750

8 DHP-STR02B -100W đ/bộ 14.000Lm 9.077.250

9 DHP-STR02B -110W đ/bộ 15.400Lm 10.074.750

10 DHP-STR02B -120W đ/bộ 16.800Lm 11.271.75

11 DHP-STR02B -150W đ/bộ 21.000Lm 12.867.750

12 DHP-STR02B -180W đ/bộ 25.200Lm 13.300.000

DHP-STR15

13 DHP-STR15A -30W đ/ bộ 4.200Lm 4.680.000

14 DHP-STR15A -40W đ/ bộ 5.600Lm 5.355.000

15 DHP-STR15A -530W đ/ bộ 7.000Lm 6.090.000

16 DHP-STR15A -60W đ/ bộ 8.400Lm 6.510.000

17 DHP-STR15A -70W đ/ bộ 9.400Lm 7.245.000

18 DHP-STR15A -80W đ/ bộ 11.200Lm 8.715.000

19 DHP-STR15A -90W đ/ bộ 12.600Lm 8.925.000

20 DHP-STR15B -100W đ/ bộ 14.000Lm 9.555.000

21 DHP-STR15B -110W đ/ bộ 15.400Lm 10.605.000

22 DHP-STR15B -120W đ/ bộ 16.800Lm 11.865.000

23 DHP-STR15B -150W đ/ bộ 21.000Lm 13.545.000

24 DHP-STR15B -180W đ/ bộ 25.200Lm 13.800.000

ĐÈN LED CHIẾU SÁNG CÔNG 

CỘNG (thương hiệu NVC, Dim 5 

cấp Dali, quang thông bộ đèn 

>=140lm/w, IK08, IP66, chống 

xung sét 10Kv)

25 NRL629 30W đ/ bộ 4.200Lm 5.335.200

26 NRL629 50W đ/ bộ 7.000Lm 6.942.600

27 NRL629 70W đ/ bộ 10.500Lm 6.882.750

Tiêu chuẩn 

kỹ thuật/ quy 

cách/ nhà 

SX/ xuất xứ/ 

địa chỉ NM, 

Kho

Giá theo khu vực (trước thuế VAT)

ghi chú

PHỤ LỤC II

CÔNG BỐ GIÁ VẬT TƯ THIẾT BỊ ĐIỆN THÁNG 7/2022

(Kèm theo Công văn số 1620 /SXD-CL&VL ngày  5 /8/2022 của Sở Xây dựng Quảng Ngãi)

ST

T
Loại vật liệu xây dựng

Đơn 

vị 

tính

6



[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

28 NRL629 80W đ/ bộ 11.200Lm 8.279.250

29 NRL629 90W đ/ bộ 12.600Lm 8.478.750

30 NRL629 100W đ/ bộ 14.000Lm 10.892.700

31 NRL629 120W đ/ bộ 16.800Lm 12.089.700

32 NRL629 150W đ/ bộ 21.000Lm 13.526.100

33 NRL629 180W đ/ bộ 25.200Lm 15.441.300

ĐÈN LED  (thương hiệu SCHRÉDER-BỈ)

AVENTO (Dim 5 cấp Dali, Quang 

thông bộ đèn >=153lm/w, Avento1-

IK09, Avento1-IK10, IP66, chống 

xung sét 10Kv

34 Avento 1 - 71W- 96led đ/ bộ 10.863 Lm 12.160.000

35 Avento 1 - 80W- 96led đ/ bộ 12.240 Lm 12.700.000

36 Avento 1 - 90W-144led đ/ bộ 13.770 Lm 13.775.000

37 Avento 1 - 110W-144led đ/ bộ 16.830 Lm 14.055.000

38 Avento 1- 120W-192led đ/ bộ 18.360 Lm 14.815.000

39 Avento 1- 123W-192led đ/ bộ 18.819 Lm 16.910.000

40 Avento 1- 130W-192led đ/ bộ 19.890 Lm 17.195.000

41 Avento 1- 141W-192led đ/ bộ 21.573 Lm 17.385.000

42 Avento 2 -150W-240led đ/ bộ 22.950 Lm 17.480.000

43 Avento 2 -178W-240led đ/ bộ 27.234 Lm 17.575.000

AMPERA (Dim 5 cấp Dali, Quang thông bộ đèn >=161lm/W, IK09, IP66, chống xung sét 10Kv

44 Ampera Mini - 31W-16 Led đ/ bộ 4.743 Lm 7.125.000

45 Ampera Mini - 53W-24 Led đ/ bộ 8.109 Lm 9.310.000

46 Ampera Mini - 69W-24 Led đ/ bộ 10.557 Lm 12.825.000

47 Ampera Midi - 79W-48 Led đ/ bộ 12.087 Lm 14.250.000

48 Ampera Midi - 100W-48 Led đ/ bộ 15.300 Lm 15.675.000

49 Ampera Midi - 115W-48 Led đ/ bộ 17.595 Lm 16.435.000

50 Ampera Midi - 121W-48 Led đ/ bộ 18.513 Lm 17.670.000

51 Ampera Midi - 132W-48 Led đ/ bộ 20.196 Lm 17.860.000

TECEO (Dim 5 cấp Dali, Quang thông bộ đèn >=163lm/W, IK09, IP66, chống xung sét 10Kv)

52 Teceo1- 78W-24 Led đ/ bộ 11.934 Lm 13.662.900

53 Teceo1- 91W-32 Led đ/ bộ 13.923 Lm 14.341.200

54 Teceo1- 103W-32 Led đ/ bộ 15.759 Lm 14.825.700

55 Teceo1- 119W-40Led đ/ bộ 18.207 Lm 16.957.500

56 Teceo1- 129W-40Led đ/ bộ 19.737 Lm 17.248.200

57 Teceo1- 137W-48Led đ/ bộ 20.961 Lm 17.442.000

58 Teceo1- 153W-48Led đ/ bộ 23.409 Lm 18.507.900

ĐÈN LED CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG (Thương hiệu SCHRÉDER - BỈ, Dim 5 cấp, Daili)

59 Avento1 - 71W đ/ bộ 10.169Lm 15.948.000

60 Avento1 - 110W đ/ bộ 16.030Lm 17.235.000

61 Avento1- 143W đ/ bộ 21.000Lm 18.261.000

62 Avento2 -178W đ/ bộ 26.200Lm 21.600.000

63 Avento2 -211W đ/ bộ 30.200Lm 22.635.000

64 Ampera - 65W đ/ bộ 10.000Lm 17.542.800

65 Ampera - 121W đ/ bộ 18.500Lm 18.958.500

66 Ampera - 135W đ/ bộ 21.000Lm 20.087.100

67 Ampera - 169W đ/ bộ 25.000Lm 23.760.000
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[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

68 Ampera - 200W đ/ bộ 30.200Lm 24.898.500

69 IZYLUM-65W đ/ bộ 11.100Lm 19.137.600

70 IZYLUM -84W đ/ bộ 14.360Lm 20.682.000

71 IZYLUM -110W đ/ bộ 18.800Lm 21.913.200

72 IZYLUM -128W đ/ bộ 21.800Lm 25.920.000

73 IZYLUM -142W đ/ bộ 24.280Lm 27.162.000

Đèn chiếu sáng trang trí (Thương hiệu SCHRÉDER - BỈ, Dim 5 cấp Dali, IK10, IP66)

74 ZELA-21W-12led đ/ bộ 1.806Lm 19.162.000

75 ZELA-27W-16led đ/ bộ 2.510Lm 21.100.000

76 ZELA-30W-24led đ/ bộ 2.790Lm 24.132.000

77 ZELA-41W-24led đ/ bộ 3.700Lm 25.152.000
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